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BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT 
VỀ DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 



I. VỀ CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (gồm 11 điều, từ Điều 1 đến Điều 11) 
1. Về Điều 1: Phạm vi điều chỉnh  
Do đây là Luật về thủ tục nhằm giải quyết những bất cập trong thực tiễn ban hành QĐHC, lập lại trật tự, đưa việc ban hành QĐHC đi vào nề nếp, bảo đảm sự minh bạch, thông suốt của nền hành chính, Điều 1 dự thảo Luật chỉ rõ: Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục ban hành QĐHC; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành QĐHC.

Luật này không áp dụng đối với việc ban hành các QĐHC nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước; quyết định liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng; quyết định xử lý vi phạm hành chính; QĐHC về giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vụ việc cạnh tranh và trong hoạt động tố tụng; QĐHC thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
Việc loại trừ các quyết định này ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật là do các QĐHC nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước; quyết định liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng là quan hệ hành chính nội bộ liên quan đến công tác quản lý, điều hành của cơ quan mà không phải là QĐHC tác động ra bên ngoài và cũng không thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.

Luật không điều chỉnh đối với các QĐHC đặc thù được ban hành trong quá trình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, xử lý vi phạm hành chính bởi tính chất đặc thù của các QĐHC trong quá trình giải quyết các vấn đề nêu trên nên đã có từng luật riêng điều chỉnh. Hơn nữa, bản thân Luật khiếu nại, Luật tố tụng hành chính và Luật xử lý vi phạm hành chính cũng đều là các luật về thủ tục, trong khi đó, Luật ban hành QĐHC cũng là một trong những luật về thủ tục. Đối với các QĐHC thuộc phạm vi bí mật nhà nước cũng đã được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Vì vậy, không nên điều chỉnh các QĐHC mang tính đặc thù trong luật này và cũng không nên quy định chung một thủ tục đối với các QĐHC có tính đặc thù. Trong trường hợp các quy trình, thủ tục ban hành các QĐHC có tính đặc thù đó còn chưa bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục hoặc trình tự, thủ tục chưa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thì các văn bản đó có thể tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung trong tương lai mà không nên điều chỉnh ở luật này. Ngoài ra, các QĐHC đó lại là một cơ chế có tính chất kiểm soát sau đối với các QĐHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

2. Về Điều 2: Đối tượng áp dụng

Qua nghiên cứu, khảo sát thực tiễn cho thấy, hiện nay, phần lớn các vướng mắc phát sinh là các QĐHC do cơ quan hành chính nhà nước ban hành có tác động ra bên ngoài, do vậy, dự kiến Luật này đưa ra các quy định nhằm tạo ra cơ chế kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của các QĐHC có tác động ra bên ngoài do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành. Trên cơ sở đó, khoản 1 Điều này liệt kê những chủ thể là đối tượng áp dụng của Luật này, bao gồm: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị được tổ chức theo ngành dọc; Uỷ ban nhân dân các cấp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước.

Việc loại trừ các QĐHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra khỏi đối tượng điều chỉnh của Luật này là do trên thực tế, số lượng QĐHC do Chính phủ ban hành là rất hãn hữu; còn Thủ tướng Chính phủ ban hành phần lớn là các QĐHC tác động đến một nhóm đối tượng, có ít QĐHC tác động ra bên ngoài và hướng đến một cá nhân, tổ chức cụ thể. Việc loại trừ này cũng nhằm bảo đảm đúng vai trò, vị trí, chức năng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tập trung điều hành, mang tính chính sách và quyết định những vấn đề có tính chất quan trọng, vĩ mô, liên quan đến quản lý, điều hành chung của nền hành chính quốc gia theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Hơn nữa, cũng phù hợp với các đạo luật khác có liên quan như Luật khiếu nại, Luật tố tụng hành chính (không điều chỉnh các QĐHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).

Đồng thời, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý chung, thống nhất cho các chủ thể có liên quan đến QĐHC, góp phần nâng cao hiệu quả của QĐHC được ban hành, dự thảo Luật cũng xác định đối tượng thi hành QĐHC; tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành QĐHC cũng là đối tượng áp dụng của Luật này.

3. Về Điều 3: Quyết định hành chính
Dự thảo Luật xác định khái niệm QĐHC
 là văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật này ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm giải quyết vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, nghĩa vụ, lợi ích của một, một số đối tượng xác định hoặc nhằm giải quyết một vấn đề liên quan đến lợi ích cộng đồng, được nhà nước bảo đảm thực hiện. 

Khái niệm QĐHC như trên được áp dụng trong các quy định của Luật này mà không bị giới hạn bởi các Luật khác như: Luật khiếu nại, Luật tố tụng hành chính (phạm vi QĐHC rộng hơn so với hai luật trên và bao gồm cả QĐHC ảnh hưởng tới lợi ích cộng đồng, là loại QĐHC áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết một vấn đề cụ thể nhưng có thể không liên quan đến một con người, tổ chức đích danh, có tên gọi cụ thể, ).
4. Về Điều 4: Nguyên tắc ban hành QĐHC 

QĐHC thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân (tổ chức, cá nhân), có tính chất cá biệt, đơn phương. Do đó, để bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dự thảo Luật đưa ra nguyên tắc đầu tiên của việc ban hành QĐHC là phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.

Do chủ thể ban hành QĐHC rất đa dạng (cơ quan hành chính nhà nước từ cấp Bộ trở xuống), các QĐHC cũng được ban hành ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội nên dự thảo Luật quy định QĐHC phải được ban hành đúng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi lãnh thổ theo quy định của pháp luật.
Xuất phát từ đặc thù, tính chất của QĐHC là văn bản áp dụng pháp luật thể hiện ý chí của cơ quan hành chính nhà nước đối với công dân cùng với đặc điểm của nền hành chính đòi hỏi các quyết định phải được ban hành và thi hành mau lẹ, nhanh chóng, dự thảo đã đưa ra nguyên tắc bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, hợp lý, khả thi, kịp thời trong ban hành và thi hành QĐHC.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đưa ra nguyên tắc bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành QĐHC do Luật này và pháp luật chuyên ngành quy định nhằm đưa việc ban hành QĐHC vào khuôn khổ. Ngoài ra, để các nhóm yếu thế trong xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến việc ban hành QĐHC, dự thảo đưa ra nguyên tắc về việc bảo đảm công bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm yếu thế trong xã hội.
5. Về Điều 5: Hình thức, nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày của QĐHC
Căn cứ thực tiễn các QĐHC được ban hành, dự thảo đã liệt kê các hình thức QĐHC, bao gồm: Quyết định; Quyết định ban hành kèm theo Giấy chứng nhận, Giấy phép, Giấy đăng ký, Chứng chỉ, các loại văn bằng; Các loại hình thức khác do luật định.
Đồng thời, để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong các QĐHC được ban hành, khoản 2 Điều này đưa ra các nội dung cơ bản của một QĐHC, gồm: Cơ quan ban hành; số, ký hiệu văn bản; địa danh, ngày, tháng, năm ban hành; Căn cứ pháp lý ban hành quyết định; Họ, tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thi hành quyết định; Nội dung của quyết định, trong đó xác định rõ quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ, trách nhiệm của các đối tượng liên quan; Hiệu lực của quyết định; Họ tên, chức vụ, chữ ký người ban hành quyết định; dấu của cơ quan ban hành; nơi nhận quyết định.
Khoản 3, Khoản 4 Điều này cũng giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày QĐHC; Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực quy định mẫu văn bằng, chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký hoặc các loại văn bản khác ban hành kèm theo QĐHC.
6. Về Điều 6: Ngôn ngữ của QĐHC 

Để bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013, dự thảo Luật chỉ rõ: ngôn ngữ trong QĐHC là tiếng Việt. Đồng thời, ngôn ngữ sử dụng trong QĐHC phải bảo đảm tính chính xác, phổ thông; diễn đạt đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành quyế định hành chính.

7. Về Điều 7: Quyền, nghĩa vụ của cơ quan ban hành QĐHC 

Để có đầy đủ thông tin cần thiết làm cơ sở ban hành QĐHC chính xác, khả thi, dự thảo quy định cơ quan ban hành QĐHC có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phục vụ việc ban hành QĐHC. Đồng thời, để bảo đảm tính khách quan của QĐHC được ban hành, điểm b Khoản 1 Điều này cũng trao cho cơ quan ban hành QĐHC có thẩm quyền từ chối ban hành QĐHC theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật này.
Bên cạnh một số quyền nhất định, dự thảo Luật đã đưa ra các nghĩa vụ buộc cơ quan ban hành QĐHC phải tuân thủ nhằm bảo đảm tính minh bạch, khả thi của QĐHC được ban hành, cụ thể: Tuân thủ nguyên tắc ban hành QĐHC theo quy định tại Điều 4 Luật này; Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc ban hành QĐHC do mình ban hành; Bảo đảm đối tượng thi hành QĐHC nhận được QĐHC trước khi thi hành; Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý QĐHC trái pháp luật; Thực hiện quyết định của cơ quan hành chính cấp trên hoặc phán quyết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đối với QĐHC do mình ban hành; Bảo đảm bí mật hồ sơ theo quy định của pháp luật, không tiết lộ hoặc cung cấp theo yêu cầu các thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh khi chưa có sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó.
8. Về Điều 8: Quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức là đối tượng thi hành QĐHC
Với mục đích tạo cơ chế bình đẳng cho đối tượng thi hành QĐHC tham gia vào quá trình ban hành quyết định, góp phần nâng cao chất lượng của QĐHC được ban hành cũng như tạo sự đồng thuận của đối tượng thi hành với QĐHC đó, dự thảo Luật đã đưa ra các quy định về quyền của cá nhân, tổ chức là đối tượng thi hành QĐHC.

 Các quyền này bao gồm: Được tham gia vào quá trình ban hành QĐHC theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và pháp luật liên quan; Được cung cấp thông tin một cách bình đẳng trong việc ban hành QĐHC; Được nhận QĐHC trước khi thi hành; Được kiến nghị với cơ quan ban hành QĐHC xử lý QĐHC có sai sót; Được khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố tụng hành chính; Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức là đối tượng phải thi hành QĐHC có nghĩa vụ phải thực hiện các yêu cầu của cơ quan, ban hành QĐHC trong trường hợp pháp luật có quy định và thi hành QĐHC đã có hiệu lực.

Dự thảo Luật cũng quy định trường hợp đối tượng thi hành QĐHC là người ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất mà không thể tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình ban hành QĐHC thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên để thực hiện các công việc nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.
9. Về Điều 9: Những hành vi bị nghiêm cấm

Dựa vào đặc điểm của QĐHC là mang tính chất đơn phương, mệnh lệnh, do cơ quan hành chính nhà nước áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, dự thảo Luật đã quy định những hành vi mà cơ quan hành chính nhà nước bị nghiêm cấm thực hiện trong quá trình ban hành QĐHC. Việc quy định những hành vi bị nghiêm cấm này nhằm bảo đảm QĐHC được ban hành một cách công khai, minh bạch, khách quan và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, góp phần tạo niềm tin cho cá nhân, tổ chức vào cơ quan hành chính nhà nước. 

Cụ thể, Điều 9 dự thảo Luật quy định những hành vi bị nghiêm cấm như sau: Ban hành QĐHC trái thẩm quyền; Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ QĐHC; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của đối tượng thi hành QĐHC; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành QĐHC có lợi cho bản thân và thân nhân của mình; Can thiệp trái pháp luật vào việc ban hành QĐHC; Chống đối, trốn tránh, trì hoãn việc ban hành và thi hành QĐHC; Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành văn bản quy định về trình tự, thủ tục ban hành QĐHC; Sử dụng công văn, thông báo, kết luận để thay thế QĐHC.
10. Về Điều 10: Giám sát, kiểm tra, xử lý QĐHC
Như đã phân tích ở trên, QĐHC thể hiện ý chí của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, cá nhân trong xã hội. Do đó, việc tạo ra cơ chế giám sát, kiểm tra, xử lý QĐHC để bảo đảm tính minh bạch, khách quan, đúng đắn của QĐHC đó là hết sức cần thiết. Đó chính là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã thiết kế quy định về giám sát việc ban hành và thi hành QĐHC của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và mọi công dân. Việc giao trách nhiệm cho các cơ quan dân cử, các đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội giám sát, kiểm tra, xử lý QĐHC là hoàn toàn phù hợp. Các nội dung cụ thể liên quan đến việc giám sát, kiểm tra, xử lý QĐHC được quy định tại Chương VI của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra việc ban hành và thi hành QĐHC của cơ quan hành chính cấp dưới. Đồng thời, khi phát hiện QĐHC có dấu hiệu trái pháp luật, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

11. Về Điều 11: Áp dụng pháp luật trong việc ban hành QĐHC
Nhằm khắc phục tình trạng hiện nay, mặc dù các văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực đã có quy định về việc ban hành QĐHC, nhưng các quy định này còn rải rác, manh mún hoặc chưa thống nhất, đồng bộ, làm ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của nền hành chính. Do đó, dự thảo Luật xác định rõ mối quan hệ giữa Luật này và các luật khác có liên quan. Theo đó, Luật này áp dụng chung cho việc ban hành QĐHC. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác đã có quy định về việc ban hành QĐHC và không trái với các quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của văn bản đó. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật không quy định, quy định không rõ ràng, không đầy đủ hoặc không phù hợp với Luật này thì áp dụng quy định của Luật này.
II. VỀ CHƯƠNG II: PHÂN LOẠI, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ ỦY QUYỀN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH (gồm 16 điều, từ Điều 12 đến Điều 30) 
1. Về phân loại QĐHC (Mục 1, từ Điều 12 đến Điều 16)

Nhằm quy định về trình tự, thủ tục hợp lý cho từng loại QĐHC, Dự thảo Luật quy định về phân loại QĐHC. QĐHC có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, tuy nhiên, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, tác động của QĐHC đối với đối tượng thi hành, bên thứ ba và lợi ích cộng đồng, QĐHC được phân thành các loại: QĐHC có lợi cho đối tượng thi hành; QĐHC bất lợi cho đối tượng thi hành QĐHC hoặc bên thứ ba; QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng. Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng QĐHC được ban hành trong trường hợp khẩn cấp, cấp thiết (Điều 12). Theo đó, từng loại QĐHC được hiểu như sau:

- QĐHC có lợi cho đối tượng thi hành là quyết định nhằm tạo lập, công nhận, chấp thuận, cho phép cá nhân, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích cụ thể nhưng không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người thứ ba và lợi ích cộng đồng (Điều 13).
- QĐHC bất lợi cho đối tượng thi hành là các quyết định từ chối việc công nhận, chấp thuận, cho phép được hưởng quyền, lợi ích cụ thể; quyết định xác lập nghĩa vụ; làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành QĐHC (khoản 1 Điều 14). 

- QĐHC bất lợi cho người thứ ba là quyết định công nhận, chấp thuận, cho phép đối tượng thi hành QĐHC được hưởng quyền, lợi ích nhưng ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba (khoản 2 Điều 14).

- QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng là quyết định có nội dung tác động đến môi trường; sức khỏe cộng đồng; trật tự, an toàn xã hội hoặc lợi ích chung của cộng đồng (Điều 15). 

- QĐHC trong trường hợp khẩn cấp, cấp thiết là quyết định được ban hành để ứng phó, giải quyết các vấn đề phát sinh trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích, sức khỏe cộng đồng (Điều 16).

2. Về trình tự, thủ tục ban hành QĐHC (Mục 2, từ Điều 17 đến Điều 27)

Do tính chất, đặc điểm và yêu cầu đối với mỗi loại QĐHC nên Dự thảo Luật quy định trình tự, thủ tục riêng cho mỗi loại QĐHC nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong quy trình ban hành QĐHC, đồng thời bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng trong hoạt động ban hành QĐHC của cơ quan, người có thẩm quyền và quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức. Nhìn chung, đối với QĐHC có lợi cho đối tượng thi hành thì trình tự, thủ tục khá; đối với trường hợp ban hành QĐHC bất lợi cho đối tượng thi hành hoặc bên thứ ba và QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng thì Dự thảo Luật quy định trình tự, thủ tục chặt chẽ hơn. Cụ thể như sau:
2.1. Về trình tự, thủ tục ban hành các loại QĐHC

- Trình tự, thủ tục ban hành QĐHC có lợi cho đối tượng thi hành bao gồm 3 bước: (1) Tiếp nhận yêu cầu của cá nhân, tổ chức; (2) Xác định căn cứ pháp luật và xây dựng dự thảo QĐHC; (3) Ký, gửi, công khai QĐHC (Điều 17).

- Trình tự, thủ tục ban hành QĐHC bất lợi cho đối tượng thi hành gồm 5 bước: (1) Xác định nhu cầu ban hành QĐHC trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước hoặc yêu cầu của cá nhân, tổ chức; (2) Thu thập thông tin; xác định căn cứ pháp luật; (3) Tham vấn ý kiến của đối tượng thi hành, của cơ quan, tổ chức có liên quan; (4) Xây dựng dự thảo QĐHC; (5) Ký, gửi, công khai QĐHC (Điều 18).

Việc tham vấn ý kiến được thực hiện trước khi xây dựng dự thảo QĐHC (tức là có thể tham vấn về chủ trương hoặc vấn đề nhất định trước khi tiến hành xây dựng QĐHC có nội dung về vấn đề đó).
- Trình tự, thủ tục ban hành QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng gồm 6 bước: (1) Xác định nhu cầu ban hành QĐHC trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước hoặc yêu cầu của cá nhân, tổ chức; (2) Thu thập thông tin; xác định căn cứ pháp luật; (3) Xây dựng dự thảo QĐHC; (4) Tham vấn ý kiến cộng đồng, cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên quan; (5) Kiểm tra tính pháp lý của dự thảo QĐHC; (6) Ký, gửi, công khai QĐHC.
Việc tham vấn ý kiến được thực hiện sau khi xây dựng dự thảo QĐHC (để người dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cho ý kiến vào dự thảo QĐHC - điều này là phù hợp với thực tiễn và quy định hiện hành về ban hành QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng).

- Trình tự, thủ tục ban hành QĐHC trong trường hợp khẩn cấp, cấp thiết: Dự thảo Luật quy định trong trường hợp khẩn cấp, cấp thiết, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC có trách nhiệm nhanh chóng, kịp thời ban hành QĐHC. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan ban hành QĐHC có thể xem xét, quyết định việc rút gọn thủ tục và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2.2. Về các thủ tục cụ thể

Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể các thủ tục nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, người có thẩm quyền tuân thủ trong quá trình ban hành QĐHC. Cụ thể như sau:

a) Tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân (Điều 21)

Đây là một thủ tục bắt buộc khi ban hành QĐHC theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu ban hành QĐHC đến cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Yêu cầu ban hành QĐHC được chuyển trực tiếp cho đại diện cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi qua đường bưu điện, fax hoặc bằng phương thức điện tử.
- Khi nhận được yêu cầu ban hành QĐHC, cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp đơn, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển cho cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho người yêu cầu biết hoặc hướng dẫn họ nộp đơn, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

- Để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng và thuận tiện cho người yêu cầu, Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận yêu cầu phải cấp phiếu tiếp nhận yêu cầu khi nhận được đơn, hồ sơ hợp lệ. Phiếu tiếp nhận yêu cầu phải thể hiện rõ thành phần hồ sơ; người nhận; thời gian và địa điểm nhận yêu cầu; thời hạn giải quyết yêu cầu. Trường hợp đơn, hồ sơ yêu cầu được gửi bằng phương thức điện tử thì cơ quan tiếp nhận phải ghi vào sổ tiếp nhận và xem xét giải quyết theo quy định.

b) Thu thập thông tin, xác định căn cứ pháp luật ban hành QĐHC (Điều 22) 

Đây là một thủ tục bắt buộc trong quy trình ban hành các loại QĐHC. Dự thảo Luật quy định cơ quan ban hành QĐHC có trách nhiệm thu thập đầy đủ và xác minh tính chính xác của thông tin phục vụ cho việc ban hành QĐHC. 

Dự thảo Luật cũng quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp và bảo đảm tính trung thực của thông tin khi có yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC. Đặc biệt, trong trường hợp cần thiết, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC có thể trao đổi, đối thoại với đối tượng thi hành, người có quyền, lợi ích liên quan - đây là cơ chế mở, tạo điều kiện cho cơ quan ban hành QĐHC và tổ chức, cá nhân liên quan đối thoại, trao đổi nhằm hiểu rõ hơn về các thông tin, vấn đề liên quan đến QĐHC dự kiến ban hành.

Về căn cứ pháp luật ban hành QĐHC: đây là căn cứ quan trọng nhất làm cơ sở cho việc ban hành QĐHC. Do đó, Dự thảo Luật quy định rõ: cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC phải xác định văn bản quy phạm pháp luật quy định về thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu làm căn cứ pháp luật ban hành QĐHC. 

c) Tham vấn và lấy ý kiến (Điều 23): 
Đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của QĐHC, Dự thảo Luật quy định trình tự, thủ tục tham vấn, lấy ý kiến là một thủ tục bắt buộc trong quy trình ban hành QĐHC bất lợi và QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng. Cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp ban hành QĐHC bất lợi:

+ Trường hợp ban hành QĐHC bất lợi cho đối tượng thi hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Luật này: thủ tục tham vấn, lấy ý kiến là thủ tục bắt buộc. Theo đó, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC phải lấy ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản của đối tượng thi hành QĐHC.
+ Trường hợp ban hành QĐHC bất lợi cho đối tượng thi hành hoặc người thứ ba theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Luật này: thủ tục tham vấn, lấy ý kiến không phải là thủ tục bắt buộc. Dự thảo Luật quy định theo hướng: cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC tạo điều kiện cho đối tượng thi hành QĐHC, người có quyền, lợi ích liên quan trình bày ý kiến của mình.

+ Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng quy định trường hợp QĐHC bất lợi đối với nhiều người thì cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC có thể tổ chức cuộc họp có sự tham gia của tổ chức, cá nhân liên quan. Điều này góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy trình ban hành QĐHC, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích của các tổ chức, cá nhân liên quan.

+ Dự thảo Luật cũng quy định đối tượng thi hành QĐHC có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để trình bày ý kiến của mình.
- Đối với trường hợp ban hành QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng (khoản 2 Điều 23): 
+ Xuất phát từ đặc thù của loại QĐHC này là có đối tượng tác động rộng lớn, liên quan đến quyền, lợi ích của một cộng đồng nhất định, do đó, Dự thảo Luật quy định: tùy vào nội dung, phạm vi, mức độ ảnh hưởng của QĐHC, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC tổ chức lấy ý kiến người dân tại cộng đồng, các chuyên gia, nhà khoa học. Việc lấy ý kiến có thể thông qua hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn, phiếu góp ý, tổ chức cuộc họp lấy ý kiến hoặc các hình thức khác phù hợp với đối tượng được lấy ý kiến.

+ Ngoài ra, để bảo đảm sự công khai, minh bạch và quyền tiếp cận thông tin, hồ sơ liên quan đến QĐHC, Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan, người ban hành QĐHC phải dành ít nhất 20 (hai mươi) ngày để đăng tải dự thảo QĐHC và các hồ sơ, tài liệu liên quan trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành QĐHC hoặc niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan. Hồ sơ, tài liệu phải nêu rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, mục đích ban hành QĐHC.

- Trong các trường hợp thực hiện thủ tục tham vấn, lấy ý kiến nêu trên, để bảo đảm việc tham vấn và nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham vấn được nghiêm túc, hiệu quả, Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC trong việc tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn (khoản 3 Điều 23).
d) Xây dựng dự thảo QĐHC (Điều 24)

- Đây là một thủ tục bắt buộc trong quy trình ban hành các loại QĐHC. Dự thảo Luật quy định quy định nguyên tắc việc xây dựng dự thảo QĐHC phải tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hình thức và thể thức của văn bản theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

- Đơn vị hoặc người được phân công có trách nhiệm xây dựng dự thảo QĐHC và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

- Đối với trường hợp ban hành QĐHC từ chối việc công nhận, chấp thuận, cho phép được hưởng quyền, lợi ích cụ thể: 

Theo quy định pháp luật hiện hành, trong nhiều trường hợp từ chối việc công nhận, chấp thuận, cho phép được hưởng quyền, lợi ích cụ thể (như từ chối cấp phép…), cơ quan, người có thẩm quyền thường ban hành thông báo và gửi cho đối tượng liên quan biết, đồng thời giải thích rõ lý do từ chối. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền của đối tượng thi hành, nhất là có cơ sở cho việc khiếu nại, Dự thảo Luật quy định đối với các trường hợp này, cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành QĐHC có nội dung từ chối việc công nhận, chấp thuận, cho phép được hưởng quyền, lợi ích cụ thể. Loại QĐHC từ chối này được ban hành khi: a) Không có đủ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn để công nhận, chấp thuận, cho phép được hưởng quyền, lợi ích cụ thể; b) Có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của bên thứ ba; c) Vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng hoặc lợi ích cộng đồng.
đ) Kiểm tra tính pháp lý của dự thảo QĐHC (Điều 25)

Nhằm khắc phục tình trạng QĐHC được ban hành liên quan đến lợi ích cộng đồng không hợp lý, khả thi, gây bức xúc cho người dân trong thời gian qua, Dự thảo Luật quy định thủ tục kiểm tra tính pháp lý của dự thảo QĐHC trước khi trình cơ quan ban hành QĐHC (cơ chế kiểm tra trước), thông qua thủ tục này góp phần bảo đảm tính hợp pháp, khả thi, hợp lý của các QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng, đây là một thủ tục bắt buộc trong quy trình ban hành QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng (điểm khác biệt so với thủ tục ban hành các loại QĐHC khác). Cụ thể như sau:

- Về trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý: Dự thảo quy định theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức pháp chế, cán bộ tư pháp - hộ tịch trong việc kiểm tra tính pháp lý của dự thảo QĐHC trước khi ban hành. Cụ thể:

+ Tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý đối với dự thảo QĐHC do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ban hành;

+ Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý đối với dự thảo QĐHC do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

+ Tổ chức pháp chế của cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý đối với dự thảo QĐHC do Thủ trưởng cơ quan chuyên môn ban hành;

+ Phòng tư pháp có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý đối với dự thảo QĐHC do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành;

+ Cán bộ tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý đối với dự thảo QĐHC do Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành.

- Về nội dung kiểm tra tính pháp lý: Dự thảo Luật quy định nội dung kiểm tra tính pháp lý cần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: sự cần thiết ban hành QĐHC; tính hợp hiến, hợp pháp của QĐHC; trình tự, thủ tục ban hành QĐHC; thể thức và kỹ thuật trình bày QĐHC. 

- Về hồ sơ gửi kiểm tra tính pháp lý: bao gồm tờ trình; dự thảo QĐHC; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn và các tài liệu có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn kiểm tra tính pháp lý: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan, người soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến pháp lý.

e) Ký QĐHC (Điều 26)

Đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình ban hành các loại QĐHC. Dự thảo Luật quy định cụ thể như sau:

- Đơn vị hoặc người được giao xây dựng QĐHC trình cơ quan, người có thẩm quyền ký QĐHC.
- Về thẩm quyền ký QĐHC: Dự thảo Luật quy định rõ người có thẩm quyền ký là những chức danh được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này hoặc người được ủy quyền. Người có thẩm quyền ký phải ký trực tiếp trước khi đóng dấu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Về hồ sơ trình ký QĐHC: Dự thảo Luật quy định cụ thể hồ sơ trình ký nhằm bảo đảm việc xây dựng, trình ký QĐHC chặt chẽ, đầy đủ tài liệu liên quan để làm cơ sở cho cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, ký ban hành. 
Hồ sơ trình ký QĐHC bao gồm: phiếu trình hoặc tờ trình nêu rõ quá trình xử lý vụ việc, lý do của việc ban hành QĐHC; dự thảo quyết định; ý kiến tham vấn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với QĐHC bất lợi, quyết định liên quan đến lợi ích cộng đồng; ý kiến pháp lý đối với quyết định liên quan đến lợi ích cộng đồng; tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

g) Gửi, công khai QĐHC (Điều 27)

Nhằm đảm bảo đối tượng thi hành QĐHC nhận được QĐHC trước khi QĐHC có hiệu lực, qua đó góp phần làm tăng hiệu quả trong việc thi hành QĐHC; nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của QĐHC, bảo đảm quyền, lợi ích của đối tượng thi hành QĐHC và tổ chức, cá nhân liên quan, Dự thảo Luật quy định cụ thể thủ tục gửi, công bố, công khai QĐHC, cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành QĐHC, trừ trường hợp pháp luật quy định khác, cơ quan ban hành QĐHC phải gửi QĐHC cho đối tượng thi hành QĐHC, người ủy quyền (nếu có), nơi nhận được xác định tại quyết định và lưu trữ theo quy định.

- QĐHC phải được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm cho đối tượng thi hành QĐHC.


Trường hợp QĐHC được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức cố tình không nhận quyết định thì người giao QĐHC lập biên bản về việc không nhận quyết định và có xác nhận của chính quyền địa phương, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.


Trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày QĐHC đã được gửi qua bưu điện lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức cố tình không nhận; QĐHC đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức hoặc có căn cứ cho rằng đối tượng thi hành QĐHC trốn tránh không nhận QĐHC thì được coi là QĐHC đã được giao.

- Đối với QĐHC liên quan đến lợi ích cộng đồng: Dự thảo Luật quy định thủ tục công khai QĐHC chặt chẽ hơn. Cụ thể là: cơ quan ban hành QĐHC có trách nhiệm công bố QĐHC trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở cơ quan sau khi ban hành QĐHC, trừ các QĐHC liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh.

- Về công khai QĐHC: các QĐHC phải được công khai trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở của cơ quan ban hành QĐHC, trừ các QĐHC liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh và bí mật khác do luật định. 

3. Về ủy quyền ban hành QĐHC (Mục 3) 
a) Về nguyên tắc ủy quyền ban hành QĐHC (Điều 28)
Hiện nay, trong hoạt động lập pháp, lập quy cũng như hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan hành chính còn có những bất cập trong việc phân công, phân nhiệm, uỷ quyền ban hành văn bản và uỷ quyền thực hiện các nhiệm vụ pháp luật quy định, cụ thể là việc uỷ quyền thiếu nguyên tắc, tuỳ tiện, dẫn đến tình trạng không rõ giới hạn của uỷ quyền, không rõ trách nhiệm của từng cấp, cơ quan, chủ thể. Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa có một văn bản nào quy định về nguyên tắc uỷ quyền, điều kiện ủy quyền, chủ thể được ủy quyền, chủ thể được thực hiện quyền, trách nhiệm của người được ủy quyền và người được ủy quyền, hậu quả pháp lý của việc ủy quyền…   

Để khắc phục những vướng mắc, bất cập của thực tiễn, nhằm tạo sự thống nhất trong việc thực hiện ủy quyền ban hành QĐHC, dự thảo Luật đã quy định 05 nguyên tắc ủy quyền ban hành QĐHC tại Điều 28, bao gồm: Người ủy quyền là người có thẩm quyền ban hành QĐHC theo quy định của pháp luật và chỉ được ủy quyền trong phạm vi thẩm quyền của mình; Người ủy quyền chỉ được ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới trực tiếp; Người được ủy quyền ban hành QĐHC chỉ được ban hành QĐHC trong phạm vi được ủy quyền; Người được ủy quyền không được ủy quyền lại; Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản.

b) Về trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền ban hành QĐHC (Điều 29) 
Điều 29 dự thảo Luật quy định: Người ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của QĐHC do người được ủy quyền ban hành, trừ trường hợp người được ủy quyền vượt quá phạm vi ủy quyền. Người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước pháp luật về hành vi của mình.

Việc xác định trách nhiệm pháp lý thuộc về người ủy quyền là dựa trên lý do: pháp luật đã quy định, trao cho ai thẩm quyền thì người đó phải có trách nhiệm về việc thực hiện thẩm quyền/nhiệm vụ mà pháp luật quy định. Việc ủy quyền không dẫn đến việc thoái thác trách nhiệm của người ủy quyền. Vì vậy, cần xác định trách nhiệm của người ủy quyền trong mọi trường hợp đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về QĐHC do người được ủy quyền ban hành, trừ trường hợp người được ủy quyền vượt quá phạm vi ủy quyền. Đồng thời, người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước pháp luật về hành vi của mình trong trường hợp trái pháp luật.

Hơn nữa, xác định trách nhiệm của người ủy quyền, người được ủy quyền như vậy cũng bảo đảm thống nhất với quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: “trường hợp có sự uỷ quyền hoặc uỷ thác thực hiện công vụ thì cơ quan uỷ quyền hoặc cơ quan uỷ thác là cơ quan có trách nhiệm bồi thường” (điểm c khoản 2 Điều 14). 
III. VỀ CHƯƠNG III: HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH (gồm 4 điều, từ Điều 30 đến Điều 33)
1. Về Điều 30: Thời điểm có hiệu lực của QĐHC 

Thời điểm có hiệu lực của QĐHC là thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của đối tượng thi hành QĐHC, đồng thời phát sinh quyền khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức đối với QĐHC đó. Để bảo đảm tính minh bạch của QĐHC, khoản 1 Điều 30 Dự thảo Luật quy định thời điểm có hiệu lực của QĐHC được xác định cụ thể trong QĐHC. Căn cứ vào tính chất, nội dung, mục đích ban hành QĐHC, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC có trách nhiệm xác định thời điểm có hiệu lực của QĐHC một cách hợp lý để bảo đảm tính khả thi của việc thi hành QĐHC.

Trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm có lợi cho đối tượng thi hành QĐHC, khoản 2 Điều 30 quy định QĐHC chỉ có hiệu lực trở về trước trong trường hợp có lợi cho đối tượng thi hành và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.
Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể các trường hợp QĐHC chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực, gồm: (i) Được xác định ngay trong quyết định hành chính; (ii) Bị hủy bỏ, bãi bỏ, thu hồi; (iii) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Về Điều 31: Thi hành QĐHC
QĐHC mang tính chất mệnh lệnh hành chính, thực hiện quyền lực nhà nước, có tính chất bắt buộc thực hiện. Do vậy, khoản 1 Điều 31 Dự thảo Luật quy định QĐHC được thi hành khi đã có hiệu lực. Tuy nhiên, đối với QĐHC bất lợi thì được thi hành sau khi đối tượng thi hành nhận được quyết định đó. Quy định này nhằm bảo đảm quyền của đối tượng thi hành QĐHC được biết chính xác nội dung nghĩa vụ của mình trước khi thi hành, tránh trường hợp cơ quan hành chính nhà nước đơn phương thi hành QĐHC bất lợi đối với tổ chức, cá nhân trong khi họ không được biết về nội dung QĐHC.
Về nguyên tắc, QĐHC đã có hiệu lực phải được thi hành, do vậy, khoản 2 Điều 31 Dự thảo Luật quy định ngay cả trường hợp cá nhân, tổ chức khiếu nại, khởi kiện đối với QĐHC thì QĐHC đó vẫn phải được thi hành, trừ trường hợp xét thấy việc thi hành QĐHC bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó.
3. Về Điều 32: Hoãn thi hành QĐHC
Hoãn thi hành QĐHC là việc cơ quan ban hành QĐHC xem xét, cho phép tạm dừng việc thi hành QĐHC đang có hiệu lực trong các trường hợp mà mà đối tượng thi hành QĐHC gặp khó khăn do các điều kiện khách quan, không thể thi hành QĐHC được. Khoản 1 Điều 32 Dự thảo Luật quy định cụ thể các trường hợp hoãn thi hành QĐHC, gồm: (i) Đối tượng thi hành QĐHC đang gặp khó khăn đặc biệt, do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn; (ii) Đối tượng thi hành QĐHC bị dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn.
 

Dự thảo Luật quy định cụ thể trình tự, thủ tục xem xét hoãn thi hành QĐHC. Theo đó, đối tượng thi hành QĐHC phải có đơn đề nghị hoãn thi hành QĐHC và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú đối với trường hợp đối tượng thi hành QĐHC đang gặp khó khăn đặc biệt, do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn hoặc xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với trường hợp đối tượng thi hành QĐHC bị dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn (khoản 2). Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC xem xét quyết định hoãn thi hành QĐHC đó (khoản 3).

Khoản 4 Điều 32 Dự thảo Luật quy định thời hạn hoãn thi hành QĐHC không quá 03 tháng kể từ ngày có quyết định hoãn, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Việc xác định thời hạn hoãn thi hành QĐHC nhằm bảo đảm đối tượng thi hành QĐHC khắc phục được các khó khăn gặp phải, đồng thời vẫn bảo đảm hiệu lực thi hành của QĐHC.
4. Về Điều 33: Ban hành quyết định cưỡng chế thi hành QĐHC 

Nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước nói chung và hiệu lực của QĐHC nói riêng, khắc phục tình trạng QĐHC không được thi hành hoặc thi hành không đầy đủ, Dự thảo Luật ban hành QĐHC quy định những nguyên tắc chung về cưỡng chế thi hành QĐHC. Theo đó, cưỡng chế thi hành QĐHC được áp dụng trong trường hợp đối tượng thi hành QĐHC không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn được xác định tại QĐHC.
Hiện nay, nội dung về cưỡng chế thi hành QĐHC được pháp luật quy định rải rác trong các lĩnh vực. Để tránh gây xáo trộn việc áp dụng pháp luật về cưỡng chế thi hành QĐHC, Dự thảo Luật không quy định về thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành QĐHC mà thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (khoản 2).

Tuy nhiên, Dự thảo Luật quy định một số nguyên tắc, nội dung cơ bản của việc ban hành quyết định cưỡng chế thi hành QĐHC, tạo cơ sở thống nhất cho việc áp dụng. Cụ thể, về trình tự, thủ tục ban hành quyết định cưỡng chế, khoản 3 Điều 33 quy định các bước cơ bản, gồm: 
- Xác định điều kiện ban hành quyết định cưỡng chế; 

- Vận động, thuyết phục đối tượng thi hành QĐHC thực hiện nghĩa vụ; trường hợp cần thiết có thể tổ chức đối thoại giữa đại diện có thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC và đối tượng thi hành QĐHC;

- Soạn thảo, ban hành quyết định cưỡng chế;

- Gửi quyết định cưỡng chế đến đối tượng bị cưỡng chế.
Việc cưỡng chế thi hành QĐHC là hành vi của cơ quan nhà nước sử dụng quyền lực công bắt buộc đối tượng phải thi hành QĐHC. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả của việc thi hành QĐHC, tạo sự đồng thuận và tránh gây những tác động không tốt đến đời sống của người dân, Dự thảo Luật quy định việc tổ chức vận động, thuyết phục hay tổ chức đối thoại nhà nước và người dân là bước cơ bản trước khi tiến hành cưỡng chế thi hành QĐHC.

Đồng thời, để tạo thuận lợi cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc ban hành quyết định cưỡng chế, khoản 4 Điều 33 Dự thảo Luật quy định các nội dung cơ bản của quyết định cưỡng chế như căn cứ, lý do ban hành quyết định cưỡng chế; tổ chức, cá nhân phải thi hành cưỡng chế; biện pháp cưỡng chế cần áp dụng; biện pháp cưỡng chế phải bảo đảm khả thi, hợp lý; thời gian, địa điểm cưỡng chế; nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế; hiệu lực của quyết định cưỡng chế.
IV. VỀ CHƯƠNG IV: ĐÍNH CHÍNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH (gồm 3 điều, từ Điều 34 đến Điều 36) 
1. Về Điều 34: Đính chính QĐHC
Trong quá trình ban hành QĐHC, mặc dù đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm tính chính xác về nội dung và thể thức của QĐHC nhưng trên thực tế sẽ khó tránh khỏi những sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hoặc các lỗi kỹ thuật khác. Trong trường hợp QĐHC có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày và các vấn đề có tính kỹ thuật khác mà không ảnh hưởng đến nội dung của quyết định đó, Điều 30 Dự thảo Luật quy định cơ quan ban hành QĐHC đính chính QĐHC. Quy định như vậy nhằm bảo đảm tính chính xác, hợp pháp của QĐHC, đồng thời không gây xáo trộn trật tự hành chính do những sai sót mang tính kỹ thuật này.

Để bảo đảm việc đính chính QĐHC được thông báo tới tất cả các chủ thể có liên quan, Khoản 2 Điều 30 Dự thảo quy định cơ quan ban hành QĐHC có trách nhiệm gửi văn bản đính chính cho đối tượng thi hành QĐHC và những tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Về Điều 35: Sửa đổi, bổ sung QĐHC; bổ sung thủ tục ban hành QĐHC
Để đáp ứng tính linh hoạt trong hoạt động ban hành QĐHC, phù hợp với sự thay đổi thường xuyên, liên tục của điều kiện thực tế mà không gây tốn kém về thời gian và nguồn lực cho việc thường xuyên thay thế, ban hành mới các QĐHC, khoản 1 Điều 35 Dự thảo Luật quy định cơ quan ban hành QĐHC được sửa đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung của QĐHC do mình ban hành trước đó trong các trường hợp: (i) QĐHC có một số sai sót nhưng không ảnh hưởng đến nội dung cơ bản của QĐHC và không trái với mục đích ban hành QĐHC; (ii) QĐHC chưa phù hợp với thực tế và pháp luật cho phép điều chỉnh; (iii) Do có sự thay đổi của pháp luật. Những nội dung không sửa đổi, bổ sung của QĐHC vẫn giữ nguyên hiệu lực (khoản 1).

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 35 Dự thảo Luật cũng quy định về việc bổ sung thủ tục ban hành QĐHC. Về nguyên tắc, QĐHC ban hành không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật phải bị xử lý. Tuy nhiên, để bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng, linh hoạt trong hoạt động ban hành QĐHC, giảm thiểu thời gian do việc xử lý QĐHC và thực hiện lại các trình tự, thủ tục theo quy định (phải qua nhiều công đoạn, trình tự, thủ tục) trong trường hợp những sai sót về thủ tục này không làm thay đổi nội dung của QĐHC, Dự thảo Luật quy định đối với các QĐHC được ban hành có sai sót về thủ tục, hồ sơ (không tham vấn ý kiến đối với các trường hợp phải tham vấn ý kiến theo quy định tại đoạn 1 khoản 1 Điều 23 Luật này hoặc hồ sơ QĐHC không đầy đủ) mà việc vi phạm thủ tục, hồ sơ đó không làm ảnh hưởng đến nội dung của QĐHC, cơ quan ban hành QĐHC có thể bổ sung các thủ tục, hồ sơ. Tuy nhiên, việc bổ sung các thủ tục, hồ sơ nêu trên phải được thực hiện trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý đối với QĐHC đó. 

3. Về Điều 36: Gia hạn, cấp đổi, cấp lại QĐHC 

Trên thực tế, tồn tại hai loại QĐHC: (i) QĐHC không xác định cụ thể thời điểm hết hiệu lực áp dụng (QĐHC luôn có hiệu lực nếu như nó không bị rút lại, không bị hủy bỏ; hoặc cho đến khi có quyết định khác mới chấm dứt hiệu lực) và (ii) QĐHC xác định thời hạn hoặc thời điểm hết hiệu lực của quyết định. Gia hạn QĐHC là việc kéo dài hiệu lực của QĐHC so với thời hạn/thời điểm đã xác định tại QĐHC đó, được áp dụng đối với loại QĐHC có xác định thời hạn/thời điểm hết hiệu lực của QĐHC.

Khoản 1 Điều 36 Dự thảo Luật quy định cơ quan ban hành QĐHC được gia hạn QĐHC khi đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Có đơn yêu cầu gia hạn trước khi hết thời hạn được xác định trong QĐHC; (ii) Đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tương ứng. Dự thảo Luật giới hạn thời gian gia hạn tối đa bằng thời gian quy định trong QĐHC lần đầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (khoản 2).
Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 36 Dự thảo Luật quy định cơ quan ban hành QĐHC có trách nhiệm xem xét, quyết định việc cấp đổi, cấp lại QĐHC trong các trường hợp (i) QĐHC bị hư hỏng, rách nát, mất; (ii) QĐHC hết thời hạn và pháp luật cho phép cấp đổi, cấp lại. Việc cấp đổi, cấp lại QĐHC được thực hiện thường xuyên trên thực tiễn nhằm bảo đảm hiệu lực liên tục của QĐHC.

V. VỀ CHƯƠNG V: TẠM ĐÌNH CHỈ, BÃI BỎ, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH (gồm 5 điều, từ Điều 37 đến Điều 41) 
Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam không có quy định chung về các hình thức xử lý QĐHC trái pháp luật. Việc xử lý QĐHC trái pháp luật được quy định tương đối rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, trong các lĩnh vực khác nhau và dưới nhiều hình thức, tên gọi khác nhau, có thể kể đến như: tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi, hủy bỏ, bãi bỏ. Tính chất và ý nghĩa pháp lý từng biện pháp xử lý này cũng có sự khác nhau giữa các văn bản và có sự chồng lấn, trùng lặp giữa các biện pháp này. Thực trạng pháp luật đó dẫn đến tình trạng áp dụng không thống nhất các biện pháp nói trên, cơ quan hành chính lúng túng trong việc lựa chọn hình thức xử lý QĐHC trên thực tế.

Với tính chất là luật chung về ban hành QĐHC, nhằm mục đích lập lại trật tự pháp lý cho việc áp dụng trên thực tế các biện pháp xử lý QĐHC, đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành quy định cụ thể về vấn đề này, Dự thảo Luật ban hành QĐHC đã hệ thống hóa các quy định pháp luật hiện hành về các biện pháp xử lý QĐHC; xác định các trường hợp áp dụng và hậu quả pháp lý cụ thể để có sự phân biệt trong việc áp dụng các biện pháp này.

Theo đó, Chương V Dự thảo Luật quy định 03 hình thức xử lý QĐHC tương ứng với các mức độ và tính chất sai phạm của QĐHC, cụ thể là: tạm đình chỉ thi hành QĐHC, hủy bỏ QĐHC (hai hình thức này áp dụng đối với QĐHC trái pháp luật) và bãi bỏ QĐHC (hình thức này áp dụng đối với QĐHC không bảo đảm tính hợp lý và khả năng triển khai thực hiện trên thực tế. Nội dung chi tiết của các hình thức này sẽ được phân tích tại các điều, khoản cụ thể.

1. Về Điều 37: QĐHC trái pháp luật

Về nguyên tắc, QĐHC được ban hành phải bảo đảm tính hợp pháp về căn cứ pháp lý, thẩm quyền nội dung, hình thức, thời hạn, thời hiệu, trình tự, thủ tục ban hành QĐHC. QĐHC không hợp pháp (QĐHC trái pháp luật) phải được xử lý. Để có cơ sở cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý QĐHC trái pháp luật, khoản 1 Điều 33 Dự thảo Luật quy định cụ thể các trường hợp một QĐHC được xem là trái pháp luật. Cụ thể:

- Ban hành không có căn cứ pháp lý hoặc căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực;

- Ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Ban hành khi đã hết thời hiệu do pháp luật quy định;

- Nội dung của QĐHC trái quy định của pháp luật;

- Ban hành không tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

- Không theo mẫu mà pháp luật đã quy định cho loại QĐHC đó.
Căn cứ vào tính chất, mức độ trái pháp luật của QĐHC, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tạm đình chỉ, hủy bỏ theo quy định của pháp luật (khoản 2).
2. Về Điều 38: Tạm đình chỉ thi hành QĐHC 
Tạm đình chỉ thi hành QĐHC là hành vi pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm tạm dừng hiệu lực thi hành của QĐHC. Khoản 1 Điều 38 Dự thảo Luật quy định chủ thể có thẩm quyền tạm đình chỉ thi hành QĐHC là cơ quan ban hành QĐHC, cơ quan hành chính cấp trên hoặc Tòa án (theo pháp luật tố tụng hành chính, Tòa án có thẩm quyền ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành QĐHC như là một biện pháp khẩn cấp, tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án).

 Việc tạm đình chỉ QĐHC được thực hiện trong hai trường hợp: (i) khi có dấu hiệu cho rằng QĐHC trái pháp luật hoặc QĐHC có nội dung ảnh hưởng xấu đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự an toàn xã hội; (ii) việc tiếp tục thi hành QĐHC đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng. Việc tạm đình chỉ thi hành QĐHC nhằm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, xem xét tính hợp pháp của QĐHC hoặc ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng của việc thi hành QĐHC gây ra. 

Để bảo đảm tính minh bạch và tránh sự tùy tiện trong việc tạm đình chỉ QĐHC của cơ quan nhà nước, khoản 2 Điều 38 Dự thảo quy định quyết định tạm đình chỉ phải nêu rõ căn cứ, lý do; xác định thời hạn tạm đình chỉ. Hậu quả pháp lý của quyết định tạm đình chỉ thi hành QĐHC là QĐHC đó bị tạm ngưng thi hành trong thời hạn tạm đình chỉ. Hết thời hạn tạm đình chỉ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải quyết định việc tiếp tục cho thi hành QĐHC hoặc quyết định xử lý QĐHC đó dưới các hình thức phù hợp (khoản 3).

3. Về Điều 39: Bãi bỏ QĐHC 

Bãi bỏ QĐHC là việc cơ quan ban hành QĐHC hoặc cơ quan hành chính cấp trên ban hành quyết định bãi bỏ QĐHC nhằm chấm dứt hiệu lực của QĐHC.
Khoản 1 Điều 39 quy định các trường hợp bãi bỏ QĐHC, gồm: (i) Nội dung của QĐHC không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thực tế; (ii) Hoàn cảnh thực tế thay đổi làm cho nội dung của QĐHC không thể thực hiện được trên thực tế; (iii) Do chính sách, pháp luật thay đổi làm cho QĐHC trái pháp luật cần phải bãi bỏ; (iv) Việc tiếp tục thi hành QĐHC làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng. 
Như vạy, các QĐHC bị bãi bỏ là các QĐHC bảo đảm tính hợp pháp tại thời điểm ban hành nhưng do các điều kiện khách quan (sự thay đổi chính sách pháp luật hoặc sự thay đổi của điều kiện thực tế) dẫn đến nội dung QĐHC này là không còn phù hợp, không bảo đảm tính hợp lý để thực thi trên thực tế. QĐHC bị bãi bỏ vẫn được công nhận hiệu lực từ thời điểm ban hành và chỉ bị chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định bãi bỏ có hiệu lực (khoản 2).

Để hạn chế tác động tiêu cực của việc bãi bỏ QĐHC đối với quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thi hành quyết định (trong các trường hợp QĐHC tạo quyền hoặc lợi ích cho đối tượng thi hành), đồng thời, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cân nhắc trước khi ban hành quyết định bãi bỏ QĐHC, khoản 3 Điều 39 Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền phải thông báo và tạo điều kiện cho đối tượng thi hành trình bày ý kiến trước khi quyết định bãi bỏ.
Quyết định bãi bỏ phải xác định rõ thời điểm có hiệu lực, hậu quả pháp lý của việc bãi bỏ và thời hạn khiếu nại. Trường hợp buộc phải thu hồi QĐHC và các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ kèm theo thì phải nêu rõ trong quyết định bãi bỏ (khoản 4). Quy định này nhằm bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch trong việc triển khai thi hành quyết định bãi bỏ QĐHC, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xem xét việc khiếu nại, khởi kiện QĐHC nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4. Về Điều 40: Hủy bỏ QĐHC 
Hủy bỏ QĐHC là một biện pháp xử lý đối với các QĐHC trái pháp luật, làm chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hiệu lực của QĐHC. Chủ thể có thẩm quyền quyết định việc hủy bỏ QĐHC là cơ quan ban hành QĐHC, cơ quan hành chính cấp trên hoặc tòa án (khoản 1).

Khác với việc sửa đổi QĐHC được tiến hành khi các sai sót chủ yếu về mặt thể thức, kỹ thuật hoặc sai sót về trình tự, thủ tục và các sai sót này không làm ảnh hưởng đến nội dung của QĐHC thì việc hủy bỏ QĐHC được tiến hành đối với các QĐHC trái pháp luật mà mức độ trái pháp luật được xác định là nghiêm trọng, làm thay đổi tính chất, nội dung của QĐHC. Khoản 1 Điều 40 Dự thảo Luật quy định cụ thể các trường hợp hủy bỏ QĐHC như sau:

- Thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 33 Luật này (Ban hành không có căn cứ pháp lý hoặc căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực; ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; ban hành khi đã hết thời hiệu do pháp luật quy định; nội dung của QĐHC trái quy định của pháp luật; không theo mẫu mà pháp luật đã quy định cho loại QĐHC đó);

- QĐHC được ban hành do có hành vi gian dối, đe dọa, hối lộ, hoặc do dựa trên thông tin không chính xác dẫn đến sai sót nghiêm trọng về nội dung;

- Việc ban hành QĐHC có sự vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật.
QĐHC có thể bị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung tùy vào tính chất, nội dung của QĐHC và hành vi trái pháp luật được xác định. Do các QĐHC bị hủy bỏ là các QĐHC trái pháp luật ngay từ thời điểm ban hành (nếu không có các hành vi trái pháp luật như vậy thì QĐHC đó sẽ không được ban hành), do vậy, Dự thảo Luật quy định việc hủy bỏ làm chấm dứt hiệu lực QĐHC kể từ thời điểm ban hành QĐHC, các bên đã hưởng quyền, lợi ích từ QĐHC bị hủy bỏ phải hoàn trả lại các quyền, lợi ích đã nhận và khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định của pháp luật (khoản 3)
Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích ngay tình của đối tượng thi hành QĐHC khi QĐHC bị hủy bỏ, khoản 3 Điều 40 Dự thảo Luật quy định không hủy bỏ các QĐHC trái pháp luật do lỗi của cơ quan ban hành QĐHC tạo ra quyền, lợi ích cho tổ chức, cá nhân mà họ không biết QĐHC đó trái pháp luật và đối tượng thi hành đã hưởng quyền, lợi ích đó. Ngoại lệ của quy định này là trường hợp việc hủy bỏ QĐHC này lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng hoặc trường hợp việc thi hành QĐHC có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích cộng đồng, theo đó, trong các trường hợp này, QĐHC phải bị hủy bỏ. 

Để bảo đảm tính công khai, khách quan trong việc hủy bỏ QĐHC, đồng thời, tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền có đủ thông tin để xem xét, quyết định, khoản 4 Điều 40 Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan ban hành quyết định hủy bỏ phải thông báo trước và tạo điều kiện cho đối tượng thi hành QĐHC trình bày ý kiến trong trường hợp việc hủy bỏ QĐHC có thể gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Quyết định hủy bỏ của cơ quan hành chính phải xác định rõ thời điểm có hiệu lực, hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ và thời hạn khiếu nại. Trường hợp hủy bỏ dẫn đến việc phải thu hồi QĐHC và giấy tờ, đồ vật thì phải nêu rõ trong quyết định hủy bỏ đó (khoản 5).
5. Về Điều 41: Thu hồi QĐHC
Pháp luật hiện hành chưa có quy định thống nhất về điều kiện và giá trị pháp lý của việc thu hồi QĐHC. Pháp luật trong từng lĩnh vực lại có quy định tương đối khác nhau về thu hồi QĐHC, theo đó, thu hồi QĐHC có thể được coi như một biện pháp xử lý QĐHC trái pháp luật, làm chấm dứt hiệu lực của QĐHC hoặc có thể chỉ là một biện pháp mang tính chất nghiệp vụ nhằm thu lại trên thực tế các QĐHC. Việc không thống nhất trong các quy định của pháp luật về thu hồi QĐHC cũng gây sự chồng chéo trong cách hiểu và áp dụng biện pháp thu hồi QĐHC với hủy bỏ, bãi bỏ QĐHC.

Để tạo cơ sở pháp lý chung, thống nhất về các biện pháp xử lý QĐHC nói chung, trong đó có biện pháp thu hồi QĐHC, theo quan điểm mỗi trường hợp chỉ áp dụng một biện pháp xử lý, Dự thảo Luật thống nhất quy định chỉ xác định 03 hình thức xử lý QĐHC gồm: tạm đình chỉ, hủy bỏ (áp dụng với QĐHC trái pháp luật) và bãi bỏ (áp dụng với QĐHC không hợp lý, không khả thi). Như vậy, thu hồi QĐHC không phải là một biện pháp xử lý QĐHC nhằm tác động tới hiệu lực thi hành của QĐHC, mà là hành vi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thu lại các QĐHC trên thực tế mà việc lưu hành các QĐHC này có thể gây hậu quả đối với xã hội (ví dụ: sử dụng các QĐHC đã bị hủy bỏ để giao dịch dân sự, lừa đảo,…).

Khoản 1 Điều 41 Dự thảo Luật quy định cơ quan có thẩm quyền ban hành QĐHC thực hiện thu hồi quyết định và giấy tờ, hiện vật trong các trường hợp (i) bị cơ quan QĐHC bãi bỏ, hủy bỏ, và cần thiết phải thu hồi trên thực tế; (ii) do việc cấp đổi, cấp lại QĐHC; (iii) các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC có trách nhiệm thu hồi QĐHC và thu hồi văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy đăng ký cùng các giấy tờ khác kèm theo QĐHC đó; đồng thời thu hồi các đồ vật, tài sản có được từ QĐHC bị bãi bỏ, hủy bỏ (khoản 2).
VI. VỀ CHƯƠNG Vl: GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH (gồm 2 điều, từ Điều 42 đến Điều 43) 
1. Về Điều 42: Giám sát việc ban hành QĐHC 
Để bảo đảm hoạt động ban hành QĐHC tuân thủ đúng quy định của pháp luật, cần có cơ chế theo dõi, giám sát việc ban hành QĐHC trên thực tế. 

Trên cơ sở đó, Điều 43 Dự thảo Luật quy định cơ chế giám sát theo hai hướng: cơ chế giám sát có tính quyền lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ chế giám sát có tính xã hội của các thiết chế xã hội khác.

Về cơ chế giám sát có tính quyền lực của cơ quan nhà nước ở cấp độ các cơ quan Trung ương, Dự thảo Luật quy định, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát chung việc ban hành QĐHC của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (Dự thảo Luật không quy định Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật nên không quy định việc giám sát đối với loại quyết định này).

Ở cấp độ địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giám sát chung việc ban hành QĐHC của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Hội đồng nhân dân cấp xã giám sát chung việc ban hành QĐHC của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giám sát việc ban hành QĐHC được thực hiện theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Bên cạnh các thiết chế giám sát mang tính quyền lực như đã nói ở trên, khoản 2 Điều 43 Dự thảo Luật quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm giám sát đối với việc ban hành QĐHC, đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành QĐHC.

Dự thảo Luật cũng quy định rõ phương thức giám sát của các cơ quan, tổ chức nêu trên thông qua việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân về ban hành QĐHC trái pháp luật hoặc không hợp lý.
 
2. Về Điều 43: Kiểm tra, xử lý QĐHC

Bên cạnh các quy định chặt chẽ về trình tự thủ tục và cơ chế kiểm tra mang tính chất tiền kiểm, để bảo đảm kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong hoạt động ban hành QĐHC, Điều 43 Dự thảo luật quy định cơ chế kiểm tra và các hình thức xử lý đối với QĐHC. Theo đó, Dự thảo luật quy định hai cơ chế kiểm tra và xử lý QĐHC. 


- Cơ chế tự kiểm tra: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC là chủ thể trực tiếp căn cứ trên các quy định của pháp luật để ban hành QĐHC, là người nắm rõ các yêu cầu và thông tin trong quá trình ban hành QĐHC. Do đó, Dự thảo Luật quy định  cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC có trách nhiệm có trách nhiệm tự kiểm tra QĐHC do mình ban hành. Đồng thời Dự thảo quy định cho chủ thể này có quyền chủ động kịp thời tạm đình chỉ, thu hồi, hủy bỏ, bãi bỏ theo quy định của Luật.
Bên cạnh đó, để bảo việc tuân thủ quy định pháp luật trong việc ban hành QĐHC, Dự thảo Luật cũng quy định trường hợp phát hiện công văn, thông báo, kết luận hoặc các hình thức văn bản khác có nội dung, tính chất của QĐHC thì cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC có trách nhiệm xử lý các văn bản đó, bảo đảm việc ban hành QĐHC phải đúng hình thức do pháp luật quy định.
- Cơ chế kiểm tra của cơ quan hành chính cấp trên, cụ thể là: 
+ Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tạm đình chỉ, bãi bỏ, hủy bỏ QĐHC trái pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


+ Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có trách nhiệm kiểm tra, xử lý QĐHC của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới khi nhận được kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dấu hiệu trái pháp luật hoặc không hợp lý của QĐHC đó.  
VII. VỀ CHƯƠNG VII: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN, XỬ LÝ VI PHẠM, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (gồm 3 điều, từ Điều 44 đến Điều 46) 
1. Về Điều 44: Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện QĐHC
Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC trong quá trình quản lý hành chính nhà nước làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, nghĩa vụ, lợi ích của một, một số đối tượng xác định hoặc nhằm giải quyết một vấn đề liên quan đến lợi ích cộng đồng. Việc không tuân thủ pháp luật trong quá trình ban hành QĐHC có thể gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Do đó, để bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thi hành QĐHC cũng như cá nhân, tổ chức có liên quan Dự thảo Luật quy định: Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại, khởi kiện QĐHC hoặc tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc ban hành QĐHC. Dự thảo Luật không quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, các nội dung này này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành. 

Để hạn chế hậu quả do QĐHC trái pháp luật gây ra và tạo tính chủ động cho cơ quan, người có thẩm quyền ban hành QĐHC, Dự thảo Luật quy định, trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếu xét thấy việc thi hành QĐHC bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

2. Về Điều 45: Xử lý hành vi vi phạm của cơ quan, người ban hành QĐHC 

Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan, người ban hành QĐHC khi có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình ban hành QĐHC thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

3. Về Điều 46: Bồi thường thiệt hại 
Dự thảo Luật quy định mang tính nguyên tắc về quyền của cá nhân, tổ chức, trong trường hợp bị thiệt hại do QĐHC trái pháp luật gây ra và dẫn đến việc hủy bỏ QĐHC thì cơ quan, người có thẩm quyền ban hành có trách nhiệm bồi thường. Các vấn đề về trình tự, thủ tục, điều kiện bồi thường áp dụng theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.


VIII. VỀ CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (gồm 4 Điều, từ Điều 47 đến Điều 50) 
1. Về Điều 47: Điều khoản áp dụng 
Rà soát hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước ta cho thấy pháp luật đã có nhiều văn bản quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành QĐHC  thuộc các lĩnh vực khác nhau. Luật ban hành QĐHC được ban hành với tính chất là Luật chung áp dụng cho việc ban hành QĐHC. Do vậy, Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có quy định về ban hành QĐHC để phù hợp với quy định của Luật này.

Dự thảo Luật chỉ điều chỉnh đối với QĐHC của cơ quan hành chính nhà nước (quy định tại khoản 1 Điều 2), tuy nhiên, để bảo đảm tính triệt để và điều chỉnh việc ban hành QĐHC, phù hợp với đặc thù của những chủ thể khác có thẩm quyền ban hành QĐHC, Dự thảo Luật quy định căn cứ các nguyên tắc ban hành QĐHC quy định tại Luật này, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước ban hành văn bản hướng dẫn việc ban hành QĐHC thuộc thẩm quyền của mình.

2. Về Điều 48: Theo dõi thi hành Luật và pháp luật về ban hành QĐHC
Phù hợp với tinh thần Hiến pháp, Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội… (Điều 96 Hiến pháp năm 2013), Dự thảo Luật quy định Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi thi hành Luật này và pháp luật về ban hành QĐHC. Bên cạnh đó, phù hợp với tinh thần của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về phạm vi trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật, Dự thảo Luật giao Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ trong việc theo dõi thi hành Luật này và pháp luật về ban hành QĐHC trong phạm vi cả nước. 

Ở cấp Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về ban hành QĐHC trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo phân công của Chính phủ. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về ban hành QĐHC trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về ban hành QĐHC trong phạm vi quản lý ở địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật về ban hành QĐHC trong phạm vi quản lý ở địa phương. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình thi hành pháp luật về ban hành QĐHC.

3. Về Điều 49: Hiệu lực thi hành
Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết thi hành luật và ban hành văn bản quy định chi tiết cho các cơ quan, Dự thảo Luật quy định Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 (1 năm sau khi Luật được Quốc hội thông qua).  

4. Về Điều 50: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Điêu này quy định trách nhiệm của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật này. Với tinh thần là Luật chung trong việc ban hành QĐHC, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục ban hành QĐHC, Dự thảo Luật không giao nhiều nội dung để Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành. Tại Dự thảo Luật chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra, xử lý QĐHC.





























































































































































Trên đây là nội dung thuyết minh chi tiết về các điều, khoản của Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính./.
�Theo DT Luật tố tụng hành chính
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